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1 Đàm Gia Bảo 2009 Nam 0948628030
Học sinh lớp 12A1,

 Trường THPT Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
100 40056 1 phút 56 giây Giải Nhất

2 Dương Thị Ruệ 1982 Nữ 0376406392
Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn
100 40025 2 phút 59 giây Giải Nhì

3 Tô Thị Điệp 1989 Nữ 0388063859
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

100 40024 1 phút 10 giây Giải Nhì

4 Bế Thị Nga 1978 Nữ 0976298352
Công chức Văn phòng HĐND và UBND

 xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn
100 40012 8 phút 19 giây Giải Ba

5 Nguyễn Thị Huyền Chi 1991 Nữ 0945999866
Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Kế 
toán, Trung tâm Giám định Y khoa, Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn
100 40009 6 phút 34 giây Giải Ba

6 Đinh Thị Yến 1979 Nữ 0946027088
Nhân viên tạp vụ,

 UBND xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
100 40001 7 phút 57 giây Giải Ba

7 Hoàng Văn Huê 1986 Nam 0828583354
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, 
HĐND xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

100 40000 1 phút 37 giây Giải Ba

8 Giáp Huy Hùng 2014 Nam 0823149486
Học sinh lớp 7A5, 

Trường THCS Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn
100 40000 3 phút 42 giây Giải Ba

9 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2008 Nữ 0985929000
Công dân thôn Xuân Tình,

 xã Thống Nhất, tỉnh Lạng Sơn
100 40000 3 phút 54 giây Giải Khuyến khích

10 Nguyễn Ánh Lê 1989 Nữ 0988066689
Công chức Văn phòng HĐND và UBND

 xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
100 40000 4 phút 1 giây Giải Khuyến khích

11 Lý Thúy Oai 1977 Nữ 0395144648
Công chức Văn phòng HĐND và UBND

 phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
100 40000 4 phút 12 giây Giải Khuyến khích

12 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1980 Nữ 0949301865
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 2-9,

 phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
100 40000 7 phút 42 giây Giải Khuyến khích
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13 Nông Tư Dong 1986 Nam 0989932638
Thiếu tá, Cán bộ Công an

 xã Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn
100 40000 9 phút 24 giây Giải Khuyến khích

14 Lô Anh Thư 2010 Nữ 0368476943
Học sinh lớp 11A3, 

Trường THPT Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn
100 40000 10 phút 53 giây Giải Khuyến khích

15 Nguyễn Thị Lệ 1989 Nữ 0973283242
Chuyên viên Phòng Kinh tế, 

UBND xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
100 39999 1 phút 37 giây Giải Khuyến khích

16 Giáp Văn Thực 1981 Nam 0977833630
Công dân thôn Ga,

 xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn
100 39999 1 phút 52 giây Giải Khuyến khích

17 Tô Thanh Long 1991 Nam 0965342205
Công dân khối 9,

 phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
100 39999 2 phút 44 giây Giải Khuyến khích

18 Lâm Trung Đức 1990 Nam 0918470456
Chánh Văn phòng HĐND và UBND

 xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn
100 39999 2 phút 52 giây Giải Khuyến khích

Danh sách ấn định: 18 người (01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 05 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích)


